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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ LONG KHÁNH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 84/2018/HSST 

Ngày: 27/7/2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Trƣơng Thị Mỹ Lệ. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Bà Phạm Thị Tổng  

  2. Ông Nguyễn Thế Nam 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mai, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Long 

Khánh . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, tại Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 99/2018/TLST-HS ngày 08 tháng 6 năm 

2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 90/2018/QĐXXST-HS ngày 02 

tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo: 

Phạm Thành Đ (tên gọi khác: C), sinh năm 1994 tại Đồng Nai. Nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú: ấp Th.A, xã B.Qu, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; Nơi 

cư trú: tổ B, ấp R.H, xã B.V, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; Trình độ học vấn: 

3/12; Nghề nghiệp: làm thuê; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Phạm Th (chết) và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1956 (còn sống); có 

vợ: Nguyễn Thị Huỳnh Nh, sinh năm 1995, có 01 con tên Phạm Thị Như Q sinh 

năm 2015; Tiền án: 01, ngày 26/6/2017 bị Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh tỉnh 

Đồng Nai xử phạt 06 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong vào ngày 

20/8/2017; Tiền sự: không; Bị bắt, tạm giam từ ngày 23/3/2018. 

 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

 - Người tham gia tố tụng khác:  

 * Ngƣời bị hại: 

 1. Trần Đăng R – sinh năm 1937   (Vắng mặt) 

 2. Trần Thị Mỹ D – sinh năm: 1998  (Vắng mặt) 

 Cùng địa chỉ: tổ B, ấp R.H, xã B.V, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

 * Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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Nguyễn Văn A – sinh năm: 1986 (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: khu phố x, phường X.A, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

 * Ngƣời làm chứng: 

 1. Nguyễn Thị Huỳnh Nh – sinh năm: 1995 (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: tổ B, ấp R.H, xã B.V, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 2. Trần Văn S – sinh năm: 1974 (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: x, Hồ Thị H, khu phố y, phường X.Th, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai. 

 3. Đào Xuân N – sinh năm 1966 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: thôn x, xã Đ.Ch, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

4. Cao Xuân Bảo Ph – sinh năm: 1989 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: x/y, T.T phường Th.L, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 01 giờ ngày 15/3/2018, Phạm Thành Đ xem bóng đá về ngang qua 

nhà ông Trần Đăng R tại tổ B, ấp R.H, xã B.V, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

thì thấy cửa sổ mở, khung cửa sổ gỉ sét nên nảy sinh ý định vào nhà lấy trộm tài 

sản. Đ nhặt 01 cây gỗ hình trụ, dài khoảng 1,4m ở ven đường, nhét vào song sắt 

cửa sổ gỉ sét, dùng sức bẻ gãy 01 song sắt rồi chui vào nhà trộm tài sản. 

Đ vào phòng ngủ số 01 thì phát hiện có 01 điện thoại di động Iphone (của 

ông R) để trên đầu giường sát cửa ra vào nên Đ cầm lấy. Đ tiếp tục qua phòng ngủ 

số 02 phát hiện có 01 điện thoại di động Iphone và 01 Ipad (của chị Trần Thị Mỹ 

D) để trên ti vi sát giường và ngay cửa ra vào phòng ngủ nên Đ cầm lấy. Trên 

đường tẩu thoát, Đ sử dụng điện thoại của ông R để đăng nhập tài khoản Zalo có số 

điện thoại 0937962416 (là tài khoản Zalo của Nguyễn Thị Huỳnh Nh, vợ của Đ). 

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Đ mang số tài sản trên bán cho anh Nguyễn Văn A 

chủ cửa hàng điện thoại Kim Anh ở phường Xuân An được 4.500.000 đồng và tiêu 

xài hết. 

Ngày 18/3/2018, Công an xã Bảo Vinh mời Đạt làm việc, Đ thừa nhận hành 

vi phạm tội của mình. 

Khoảng 23 giờ ngày 18/3/2018, Công an xã Bảo Vinh chuyển hồ sơ vụ việc 

và đối tượng Đ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Khánh. Lợi 

dụng cán bộ mất cảnh giác, Đ trèo tường bỏ trốn lên xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, 

Đồng Nai xin vào làm sủi trầm tại một cơ sở đồ mỹ nghệ. Khoảng 19 giờ ngày 

23/3/2018 Đ nhờ anh Cao Xuân Phước B chở về B.V lấy quần áo và thăm nhà, khi 

đi đến khu vực khu công nghiệp Long Khánh thì bị công an xã Bảo Vinh bắt giữ. 
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Vật chứng thu giữ gồm: 01 cây gỗ hình trụ dài khoảng 1,4m; 01 điện thoại di 

động Iphone 6 Plus màu đen xám, 01 điện thoại di động Iphone màu trắng xám và 

01 ipad màu trắng. 

Tại bản kết luận giám định tài sản số 33/HĐĐGTSTTHS ngày 21/3/2018, kết 

luận: tổng giá trị tài sản Đ trộm cắp là 8.500.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 46/CT-VKS, ngày 07/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Long Khánh truy tố bị cáo Phạm Thành Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 

nghị: áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt bị cáo từ 01 

năm đến 01 năm 06 tháng tù. 

Tịch thu tiêu hủy vật chứng là 01 cây gỗ hình trụ dài khoảng 1,4m. 

Người bị hại đã nhận lại tài sản bị trộm cắp, không yêu cầu gì về dân sự nên 

không xem xét. Buộc bị cáo trả cho anh Nguyễn Văn A số tiền 4.500.000 đồng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thành Đ thừa nhận vào khoảng 01 giờ ngày 

15/3/2018, bị cáo đã hành vi lén lút đột nhập nhà ông R lấy trộm tài sản của ông R 

và chị D với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 8.500.000 đồng.  

[2] Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, các tài liệu, 

chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận 

bị cáo Phạm Thành Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 

173 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 [3] Bị cáo là công dân có đủ nhận thức và năng lực, do không muốn lao động 

mà vẫn có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp tài sản của người bị hại. Hành vi của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây 

mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần áp dụng mức hình phạt tù tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

Bị cáo đã bị Tòa án Long Khánh xử phạt về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp 

hành xong hình phạt ngày 20/8/2017, chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này 

của bị cáo là tái phạm (tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 

BLHS), tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo nên xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại ông Trần Đăng R và chị Trần Thị 

Mỹ D đã nhận lại tài sản bị trộm cắp, không yêu cầu gì về dân sự nên không xem 

xét. 

 Buộc bị cáo Đ phải hoàn trả cho anh Nguyễn Văn A, là người mua các tài 

sản trộm cắp của bị cáo Đ, số tiền 4.500.000 đồng. 

 [5] Về vật chứng: 01 cây gỗ hình trụ dài khoảng 1,4m là vật không còn giá trị 

sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 
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[6] Về án phí: bị cáo Đ phải chịu 200.000 đồng án phí HSST và 300.000 

đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

[7] Quan điểm của Viện kiểm sát thị xã Long Khánh phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thành Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thành Đ 01 (Một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 23 

tháng 3 năm 2018. 

- Áp dụng Điều 166, Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Buộc bị cáo Phạm Thành Đ trả cho anh Nguyễn Văn A số tiền 4.500.000 

(Bốn triệu năm trăm ngàn) đồng. 

Kể từ khi có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (sau khi án 

có hiệu lực pháp luật), hàng tháng người phải thi hành án phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự. 

- Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tuyên tịch thu tiêu hủy 01 

cây gỗ hình trụ dài 1,4m (Biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/6/2018 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh). 

- Áp dụng nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về Phạm Thành Đ phải chịu 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án,người bị hại, người liên quan được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ./  
 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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      Nôi nhaän : 

- TAND. tænh Ñoàng Nai. 

- VKSND tænh Ñoàng Nai. 

- Coâng an TX. Long Khánh. 

- VKSND TX. Long Khánh. 

- Thi haønh aùn TX. Long Khánh. 

- Bò caùo. 

- Hoà sô thi haønh aùn. 

- Nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng. 

- Löu aùn vaên . 

- Hoà sô vuï aùn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 
 

Tröông Thò Myõ Leä 


